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	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 79/H-XHMT Số vụ, số bị can đã khởi tố

	Biểu số: 80/H-XHMT Số vụ, số số bị can đã truy tố


	Biểu: 79/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

VKS nhân dân huyện ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê .........


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số vụ (vụ)
	Số bị can (người)
	Trong đó: Nữ

(người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	Chia theo tội danh  (quy định của Luật Hình sự)
	02
	
	
	

	· …………………………….
	03
	
	
	

	· ………………………………….
	04
	
	
	

	· …………………………………
	05
	
	
	

	· …………………………………..
	06
	
	
	

	Chia theo nhóm tuổi bị can
	07
	
	
	

	· Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
	08
	
	
	

	· Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	09
	
	
	

	· Từ đủ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi
	10
	
	
	

	· Từ 60 tuổi trở lên
	11
	
	
	

	Chia theo xã, phường, thị trấn 
	12
	
	
	

	· …
	13
	
	
	

	· …
	…
	
	
	

	· …
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........, Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 80/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

VKS nhân dân huyện ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số vụ (vụ)
	Số bị can (người)
	Trong đó: Nữ (người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	Chia theo tội danh (quy định của Luật Hình sự)
	02
	
	
	

	· ………………………………….
	03
	
	
	

	· ……………………………………..
	04
	
	
	

	· …………………………………….
	05
	
	
	

	· ………………………………………..
	06
	
	
	

	Chia theo nhóm tuổi bị can
	07
	
	
	

	· Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
	08
	
	
	

	· Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	09
	
	
	

	· Từ đủ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi
	10
	
	
	

	· Từ 60 tuổi trở lên
	11
	
	
	

	Chia theo xã, phường, thị trấn 
	12
	
	
	

	· …
	13
	
	
	

	· …
	…
	
	
	

	· …
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



BIỂU SỐ: 79/H-XHMT 

SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ

1. Khái niệm, nội dung

- Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ Luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ kinh tế và sở hữu xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

- Vụ  phạm  tội  là  vụ  việc  mà  một  người  hoặc  một  nhóm  người  có  năng  lực,  trách nhiệm hình sự thực hiện một cách có ý hoặc vô ý vi phạm các loại tội danh đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Số vụ án đã khởi tố là số vụ có dấu hiệu tội phạm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định khởi tố vụ án và được Viện Kiểm sát nhân dân phê duyệt giao cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra.

Cơ quan có quyền ra quyết định khởi tố vụ án:

+ Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân;

+ Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân;

+ Thủ trưởng đơn vị bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

+ Cơ quan điều tra trong Viện Kiểm sát nhân dân;

+ Viện kiểm sát nhân dân trong trường hợp hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, Thủ trưởng đơn vị Bộ đội Biên phòng, cơ quan hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân nhân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

+ Hội đồng xét xử trong trường hợp khi xét xử vụ án mà phát hiện ra tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải điều tra. Số bị can đã khởi tố là số người đã thực hiện hành vi phạm tội bị các cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

- Bị can là người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm các tội danh đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: Phân tổ theo nhóm tội phạm; nhóm tuổi và theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: Ghi số vụ đã khởi tố của năm báo cáo.

Cột 2: Ghi số bị can đã khởi tố năm báo cáo.

Cột 3: Ghi số bị can là nữ đã khởi tố năm báo cáo.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số vụ đã khởi tố, số bị can đã khởi tố được các cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Thời kỳ thu thập số liệu trong một năm.

4. Nguồn số liệu

Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện.
BIỂU SỐ: 80/H-XHMT 

SỐ VỤ, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ

1. Khái niệm, nội dung

- Số vụ đã bị truy tố là số vụ án mà Viện Kiểm sát Nhân dân ra quyết định truy tố trước Toà án nhân dân bằng bản cáo trạng sau khi đã nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: Phân tổ theo nhóm tội phạm; nhóm tuổi và theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: Ghi số vụ đã truy tố của năm báo cáo.

Cột 2: Ghi số bị can đã truy tố năm báo cáo.

Cột 3: Ghi số bị can là nữ đã truy tố năm báo cáo.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số vụ, số bị can đã truy tố được Viện Kiểm sát nhân dân ra quyết định truy tố trước Toà án nhân dân bằng bản cáo trạng sau khi đã nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra.

- Thời kỳ thu thập số liệu trong một năm.

4. Nguồn số liệu

Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện.
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